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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bàn Hữu Văn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Hu  

                                         Bà  r  n        n  

- Thư ký phiên tòa: Bà Bàn Th  Kiều -     ký  ò  án n ân dân  u ện 

Qu n S n, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên toà: không 

Ngày 27 tháng 12 năm 2023; Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Qu n S n, 

Thanh Hóa xét xử s  t ẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2023/TLST-DS ngày 09 

tháng 10 năm 2023 về việ  “ r n     p   p   n  v   t   sản”.   eo qu ết   nh 

    vụ án ra xét xử số: 02/2023/QĐXXS -DS ngày 13 tháng 12 năm 2023;  Giữa 

 á     n  sự: 

* Nguyên đơn: Ch  Hoàng Th  H, s n  năm 1973 và  n  V  Văn P, s n  năm 

1963; Cùn    a chỉ: Phố ĐT x, xã TỐ, huyện BT, tỉnh Thanh Hóa;  

* Bị đơn: C   K ều     H, s n  năm 1978; N   ĐKHK  : Thôn DT, xã HT, 

 u ện  S, tỉn     n  Hó ;  

N   tạm trú: Bản H, xã  L,  u ện Qu n S n, tỉn     n  Hó ;  

Tạ  p   n tò ,     H,     H  ó m t, anh P  ó      ủ  qu ền   o     H t  m 

    vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*  ron    n k ởi kiện ngày 09 tháng 10 năm 2023, các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án, n u  n   n l  ch  Hoàng Th  H trình bày:  

Ngày 27/3/2006 (âm l ch) ch  Kiều Th  H có vay của v  ch ng ch  H số t ền 

20.000.000  (H   m    tr ệu   n  , không có lãi su t. Việc vay n     c thể hiện 

trong Gi y vay tiền có chữ ký của ch  Kiều Th  H. Trong gi y vay tiền không ghi 

rõ thời gian trả n  n  n      H có nói miệng rằng sẽ trả n  sau vài tháng. Chúng 

tô   ã  ò  n  nhiều lần thì ch  H v n k ôn  trả t ền n .     uố  năm 2009 ch  H 
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không biết tin tứ ,   a chỉ ch  H ở  âu n n k ôn   ò  n     c. Đến năm 2020,     

H biết tin ch  Hoa l y ch ng ở huyện TS nên ch  H  ã xuống tận n    ể  ò  n  

n  n      H v n không trả tiền n . C ún  tô   ề n     ò  án n ân dân  u ện 

Qu n S n  u       K ều     H p ả  trả lạ  số t ền v   l  20.000.000  n  v  

k ôn    u  ầu về t ền lã  su t.  

Tại bản tự khai ngày 24/10/2023 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án, b    n l      K ều     H trình bày: C   H  ó v    ủ      H số t ền 

20.000.000  (H   m    tr ệu   n   v o n    27/3/2006 v   mứ  lã  l  

3.000.000 / t án  (   tr ệu   n  tr n t án  . C    ã trả t ền   o     H      8 

t án  t ền lã  v   t n  số t ền 24.000.000  n  (H   m     ốn tr ệu   n  . Đến 

t án  11 âm l     ùn  năm do   ều k ện k ó k ăn n n     k ôn  t ể trả t ền   o 

    H. Đến năm 2007,     H kết  ôn v      n  m   v    u ển  ến  u ện Qu n 

Hó   ể l m ăn t       H  ã l n tận     ở  ể  ò  t ền lã . C    ã trả   o     H m   

t án  l  2.000.000  (H   tr ệu   n   t  t án  2  ến t án  11/2009 (âm l     l  10 

t án  t n  số t ền l  20.000.000  n .   án  6/2009,     H  ó  ử  m      ủ  

m n  trả 5.000.000  n    o     H, T án  10/2009(âm l         H  ử   on tr    ủ  

m n  trả 2.500.000  n    o     H. Nh  vậ , t n  s  t ền     H  ã trả   o     H 

tron  năm 2006 v  2009 l  51.500.000  n  (Năm m    mốt tr ệu năm trăm n   n 

  n  . C   H t     ã trả quá số t ền  ố  v  t ền lã  r   m      H  òn xuốn  tận 

n      n  tô  nó  x u v   ô  n   d n  dự  ủ     . 

 ạ  p   n   p k ểm tr  v ệ     o n p, t ếp  ận,  ôn  k      ứn   ứ v o  ò  

  ả   n    31/10/2023. C   H xá  n ận     H  ã trả số t ền 5.000.000  n  t ền lã  

n n     v n   u  ầu     H p ả  trả lạ  số t ền 20.000.000  n . C   H xá    n   ã 

trả   o     H   n 51.500.000  n   ả t ền  ố  v  t ền lã  n n     k ôn  trả t ền 

t  m   o     H nữa. Còn số t ền 5.000.000   n  tr n l  t ền n   ố  k ôn  p ả  

t ền lã . 

 ạ  p   n  ò    ả  n    21/11/2023, n    05/12/2023 v  n    07/12/2023 

t    ò  án k ôn  t ến   n   ò    ả       do   n      n     H v n  m t dù  ã 

      ò  án tốn   ạt   p lệ. 

Tại phiên tòa hôm nay, n u  n   n,      n  ó m t n  n        n không 

thỏa thuận    c v i nhau về việc giải quyết toàn b  vụ án. C   H yêu cầu     H 

phải trả số tiền  ã n  là 15.000.000  (M ờ  lăm triệu   ng) v  k ôn    u  ầu về 

t ền lã  su t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  s  vụ án,    c xem xét tại phiên 

tò ,  ăn  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, H     ng xét xử nhận   nh: 

[1] Về tố tụn : Căn  ứ vào n   dun    n k ởi kiện của     Ho n      H, anh 
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Vi Văn P và các tài liệu, chứng cứ khác có trong h  s  vụ án thể hiện quan hệ 

pháp luật tranh ch p giữ   á     n  sự là tranh ch p về h p   ng vay tài sản. B  

  n l  C   K ều     H,  ó n   tạm trú: Bản H, xã TL,  u ện Qu n S n, tỉn  

Thanh Hóa, nên vụ án thu c thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Qu n S n t eo qu    nh tại khoản 3 Đ ều 26;   ểm a khoản 1 Đ ều 35;   ểm a 

khoản 1 Đ ều 39 BLTTDS.  

 [2] Về n   dun , C   Ho n      H,  n  V  Văn P cho     K ều     H vay số 

tiền là 20.000.000  ng. V ệ  v   t ền       n lập t  n  văn  ản l   i y vay tiền 

ngày 27/3/2006; Trong gi y vay tiền ngày 27/3/2006  ã     rõ n  ời vay là K ều 

    H, n  ời cho vay là C   H, anh P. C   H t    n ận  ó v   số t ền tr n  ủ      

H, anh P. H     n  ều l  n  ờ   ó  ầ   ủ năn  lự    n  v   ể nhận thứ     c 

việc ký kết h p   ng là do các bên thỏa thuận. V  vậ ,   u  ầu k ở  k ện  ủ      

H, anh P   u       H p ả  trả số t ền 20.000.000  l   ó  ăn  ứ. Do     H k ôn  

  u  ầu     H p ả  trả lã  su t n n H     n  x t xử k ôn  xem x t. 

[3] Xét lời trình bày của     K ều     H th y rằng:     H t    n ận  ó v   

 ủ      H, anh P số t ền 20.000.000  n  t  năm 2006. C   H tr n      tron  năm 

2006     H  ã trả số t ền 24.000.000  n ; năm 2009     H  ã trả số t ền l  

20.000.000  n  v   ử   on tr   trả số t ền 2.500.000  n    o     H nh ng     H 

không cung c p    c tài liệu chứng cứ chứng minh    c việc giao nhận tiền giữa 

    và     H do  ó không có căn cứ  ể xem xét. 

Đố  v   lờ  tr n     : C   H  ử  m     trả số t ền 5.000.000  n    o     H 

v      H   n  xá  n ận l   ó n ận      số t ền 5.000.000  n ,  â  là sự t ốn  

n  t  ủ   ả hai bên n n HĐXX    p nhận  

T  những phân tích trên, xét th y: C   K ều     H  ó v    ủ      Ho n      

H,  n  V  Văn P số tiền 20.000.000  ng, tuy nhiên     H  ã trả số t ền 

5.000.000  n . N   vậy, C   H, anh P yêu cầu     H trả số tiền vay gốc là 

20.000.000  (t eo gi y vay tiền n    27/3/2006) tr     5.000.000      Ho   ã trả 

còn lại số tiền 15.000.000  ng l   ó    sở nên    c H     n  x t xử ch p nhận. 

[4] Về án phí:   u  ầu  ủ  n u  n   n         p n ận n n      n phải ch u 

án phí dân sự s  t ẩm t eo qu    n . N u  n   n k ôn  p ải ch u án phí, nên 

   c nhận lại số tiền tạm ứn  án p í  ã n p. 

[5] Về quyền kháng cáo: N u  n   n,      n  ó quyền kháng cáo bản án 

t eo qu    nh. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 3 Đ ều 26;   ểm a khoản 1 Đ ều 35;   ểm a khoản 1 Đ ều 

39; khoản 1 Đ ều 147; Đ ều 271; khoản 1 Đ ều 273 B   DS;  Đ ều 275; 278; 

280; 357; 463, 466 BLDS; Đ ều 24, khoản 2 Đ ều 26 Ngh  quyết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n    ờng vụ Quốc H i quy 

  nh về mức thu, miễn, giảm, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  n u  n   n     Ho n      H, anh Vi 

Văn P. 

Bu       K ều     H phải trả cho     Ho n      H, V  Văn P số tiền là 

15.000.000   ng (M ờ  lăm triệu   ng). 

Kể t  n     ó   n   u  ầu thi hành án của     H, anh P   o  ến khi thi hành 

án xong, nếu     H không ch u thi hành ho   t     n  k ôn   ầ   ủ thì còn phải 

ch u khoản tiền lã   ối v i số tiền n  gốc chậm trả t  n  ứng v i thời gian chậm 

trả theo mức lãi su t qu    nh tại BLDS. 

2. Về án phí: C   K ều     H phải ch u 750.000   ng (Bả  trăm năm m    

n   n   ng) tiền án phí dân sự s  t ẩm. 

 rả lạ  cho     Ho n      H số tiền tạm ứn  án p í  ã n p là 500.000  ng 

(Năm trăm n   n   ng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

AA/2023/0004902 ngày 09/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Qu n 

S n, tỉn     n  Hó . 

3. Về quyền kháng cáo: Án xử  ôn  k    s  t ẩm, có m t     H,     H. C   

H,     H có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. 

 r ờng h p bản án, quyết   n       t     n  t eo qu    nh tạ  Đ ều 2 Luật 

thi hành án dân sự t   n  ờ     c thi hành án dân sự, n  ời phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án ho c b    ỡng chế thi hành án theo quy   nh tạ   á  Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu t     n  án    c thực hiện t eo qu    nh tại 

Đ ều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 Nơi nhận: 

- VKSND huyện Qu n S n;  

- Chi cục THADS huyện Qu n S n; 

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- Cá     n  sự;   

-   u    s .   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Bàn Hữu Văn 

 


